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TỔNG CỘNG

1 Các trường Mầm non 3

Giáo viên mầm non 3 GVMN hạng III V.07.02.26 Giáo viên mầm non CĐSP trở
lên Giáo dục Mầm non A2 Có kỹ năng sử dụng

tin học cơ bản
Mầm non Vĩnh Hòa 1
Mầm non An Đức 1
Mầm non Vĩnh An 1

2 Các trường tiểu học 7

2.1 Giáo viên chủ nhiệm 5 GVTH hạng III V.07.03.29 Giáo viên chủ nhiệm ĐHSP trở
lên Giáo dục Tiểu học A2 Có kỹ năng sử dụng

tin học cơ bản
Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1
Trường Tiểu học An Đức 2
Trường Tiểu học Vĩnh An 2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2.2 Giáo viên Giáo dục thể chất 1 GVTH hạng III V.07.03.29 Giáo viên Thể dục ĐHSP trở
lên

Giáo dục thể chất (hoặc tốt
nghiệp Cử nhân chuyên
ngành đào tạo phù hợp thì
phải có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm)

A2 Có kỹ năng sử dụng
tin học cơ bản

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1

2.3 Giáo viên Tiếng Anh 1 GVTH hạng III V.07.03.29 Giáo viên Tiếng Anh ĐHSP trở
lên

Tiếng Anh (hoặc tốt nghiệp
Cử nhân tiếng Anh, Ngôn
ngữ Anh thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm)

B2 Có kỹ năng sử dụng
tin học cơ bản

Trường Tiểu học Vĩnh An 1

3 Các trường THCS 9

3.1 Giáo viên môn Ngữ văn 6 GVTHCS hạng III V.07.03.32 Giáo viên ngữ Văn ĐHSP trở
lên

Ngữ văn (hoặc tốt nghiệp
chuyên ngành phù hợp và có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm)

A2 Có kỹ năng sử dụng
tin học cơ bản

Trường THCS Ba Tri 3
Trường THCS An Đức 2
Trường THCS Vĩnh An 1

3.2 Giáo viên môn Lịch sử - Địa
lý 1 GVTHCS hạng III V.07.03.32 Giáo viên Lịch sử -

Địa lý
ĐHSP trở
lên

Chuyên ngành Lịch sử - Địa
lý A2 Có kỹ năng sử dụng

tin học cơ bản
Trường THCS Ba Tri 1

3.3 Giáo viên môn Giáo dục
công dân 1 GVTHCS hạng III V.07.03.32 Giáo viên GDCD ĐHSP trở

lên

Giáo dục công dân (hoặc tốt
nghiệp chuyên ngành khác
phù hợp thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm)

A2 Có kỹ năng sử dụng
tin học cơ bản

Trường THCS Ba Tri 1

3.4 Giáo viên môn Âm nhạc 1 GVTHCS hạng III V.07.03.32 Giáo viên Âm nhạc ĐHSP trở
lên

Âm nhạc (hoặc có bằng ĐH
Âm nhạc thì phải có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm)

A2 Có kỹ năng sử dụng
tin học cơ bản

Trường THCS An Đức 1

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển ở cấp học nào thì phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên của cấp học đó (đối với các bằng chuyên môn không
phải sư phạm).

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-12-09T08:37:56+0700


		2025-12-09T08:37:54+0700




